
Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN         162.364            83.818            51,62        114,81 

I Thu nội địa         160.364            83.818            52,27        114,81 

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước                260              1.623          624,23        759,87 

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh         110.000            57.960            52,69        131,43 

4 Thuế thu nhập cá nhân           10.500              3.139            29,90          52,98 

5 Thuế bảo vệ môi trường

6 Lệ phí trước bạ           16.500              5.875            35,61          91,89 

7 Thu phí, lệ phí             3.500              1.841            52,60          75,83 

8 Các khoản thu về nhà, đất             8.220              7.585        109,78 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                  20                   19            95,00        633,33 

- Thu tiền sử dụng đất             8.000              7.547            94,34              112,88 

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước                200                   19              9,50           8,61 

9 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết             1.969                 861            43,73          72,81 

10 Thu khác ngân sách             5.300              3.374            63,66          85,30 

11 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản             4.115              1.560          81,98 

II Thu viện trợ

III Thu quản lý qua ngân sách             2.000 

B
THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG 

THEO PHÂN CẤP 
        151.459            75.830            50,07        103,86 

1 Từ các khoản thu phân chia             3.720                 185              4,97          34,13 

2
Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 

100%
        145.739            75.645            51,90        104,39 

3 Thu quản lý qua ngân sách 2.000            
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